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	  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  

Số:          /TTr-BKHCN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,  ngày     tháng     năm 2012



TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ
Về Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Đo lường
(đế xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân)


Thực hiện Quyết định số …./QĐ-TTg ngày  tháng  năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì soạn thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường (sau đây gọi tắt là Nghị định) .
Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Ban Soạn thảo, Tổ biên tập do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập đã tiến hành xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định với những nội dung chính sau đây:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Luật Đo lường được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 11 tháng 11 năm 2011 để thay thế Pháp lệnh Đo lường số 16/1999/PL-UBTVQH10. Theo nội dung của Luật, có 04 điều Quốc hội trực tiếp giao cho Chính phủ quy định chi tiết, cụ thể là: Khoản 4 Điều 8 về đơn vị đo pháp định; khoản 4 Điều 9 về sử dụng đơn vị đo; khoản 3 Điều 49 về chi phí lấy mẫu kiểm tra nhà nước về đo lường; khoản 6 Điều 52 về các hành vi vi phạm hành chính về đo lường, mức xử phạt, cách tính số tiền thu lợi bất chính do vi phạm pháp luật về đo lường.
Căn cứ nhiệm vụ được giao, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Nghị định với phạm vi điều chỉnh gồm đơn vị đo pháp định; sử dụng đơn vị đo; chi phí lấy mẫu kiểm tra nhà nước về đo lường; cách tính số tiền thu lợi bất chính do vi phạm pháp luật về đo lường.
Các nội dung về hành vi, mức xử phạt vi phạm hành chính về đo lường sẽ được quy định chi tiết trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 5 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu quản lý, dự thảo Nghị định cần có các nội dung hướng dẫn cụ thể về hoạt động kiểm tra nhà nước về đo lường (quy định tại mục 1 Chương VII của Luật) gồm: Trách nhiệm của cơ quan thực hiện kiểm tra; trách nhiệm phối hợp kiểm tra; hình thức phối hợp kiểm tra; nội dung phối hợp kiểm tra; đoàn kiểm tra; hình thức kiểm tra, biện pháp nghiệp vụ kiểm tra đặc thù; trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về đo lường.

Vì những lý do nêu trên, để Luật Đo lường được bảo đảm triển khai thi hành ngay sau khi có hiệu lực, việc xây dựng Nghị định là hết sức cần thiết.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Ngay sau khi Luật Đo lường được Quốc hội khóa XIII thông qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo đơn vị chức năng tiếp tục tiến hành nghiên cứu các nội dung có liên quan cần quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành trong nội dung của Luật để có thể triển khai việc xây dựng Nghị định ngay sau khi có văn bản giao nhiệm vụ của Chính phủ. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện các công việc sau:
1. Nghiên cứu, rà soát cụ thể các điều, khoản mà Luật Đo lường giao Chính phủ quy định chi tiết cũng như những nội dung cần thiết khác phải được hướng dẫn cụ thể để triển khai thi hành Luật như đã nêu trên.

2. Cho phép các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ tiến hành triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ cũng như đề tài nghiên cứu cấp cơ sở để đi sâu nghiên cứu cơ sở khoa học cũng như thực tiễn về những nội dung mới, nhưng vấn đề mới đã được quy định trong Luật Đo lường cần quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.
3. Tổ chức các hội thảo về các nội dung nghiên cứu như đã nêu trên để lấy ý kiến các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học. 
4. Để hoàn thiện Dự thảo Nghị định trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi dự thảo Nghị định để lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các bộ, ngành liên quan, các địa phương đồng thời đăng tải nội dung dự thảo Nghị định trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ http://www.most.gov.vn cũng như trang thông tin điện tử của Chính phủ.
Tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Tổ biên tập, Ban soạn thảo tại các phiên họp; ý kiến góp ý của các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định; dự thảo Nghị định đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp thống nhất thông qua tại Văn bản số .....  ngày    tháng    năm 2012 để trình Chính phủ.
Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định với các nội dung cụ thể như sau:
III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Quá trình xây dựng Nghị định bảo đảm các quan điểm và nguyên tắc sau đây:

- Bảo đảm tuân thủ và phù hợp với các quy định của Luật Đo lường.
- Chỉ quy định chi tiết những điều, khoản mà Luật đã giao cho Chính phủ, đồng thời hướng dẫn cụ thể, làm rõ thêm các nội dung cần thiết để tránh vướng mắc, khó khăn khi thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý.
IV. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định được kết cấu thành 5 chương với 22 điều, cụ thể như sau:

Chương I - Quy định chung bao gồm 3 điều, từ Điều 1 đến Điều 3
Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về đơn vị đo pháp định; sử dụng đơn vị đo; cách tính số tiền thu lợi bất chính do vi phạm pháp luật về đo lường; kiểm tra nhà nước về đo lường; chi phí lấy mẫu kiểm tra nhà nước về đo lường.

Chương II – Đơn vị đo gồm 04 điều, từ Điều 4 đến Điều 7.
Chương này quy định về các nội dung liên quan đến đơn vị đo pháp định; sử dụng đơn vị đo; quy đổi đơn vị đo khác sang đơn vị đo pháp định; trình bày đơn vị đo.
Nội dung chi tiết tại Chương này được xây dựng dựa trên quy định tại khoản 4 Điều 8 của Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 và các văn bản sau đây: Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định về đơn vị đo lường chính thức; Tài liệu OIML D2 “Legal units of measurements”, phiên bản năm 2004, của Tổ chức đo lường pháp định quốc tế (OIML); văn bản “The International System of Units”, phiên bản năm 2006, của Văn phòng cân đo quốc tế (BIPM)…
Chương III – Các tính số tiền thu lợi bất chính do vi phạm pháp luật về đo lường  bao gồm 5 điều, từ Điều 8 đến Điều 12
Để thi hành quy định tại khoản 5 Điều 52 của Luật Đo lường đối với “trường hợp vi phạm hành chính về đo lường có số tiền thu lợi bất chính trong suốt quá trình vi phạm lớn hơn mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực đo lường theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”, nội dung Chương này quy định chi tiết về: Hành vi vi phạm về lượng của hàng đóng gói sẵn, về phép đo để thu lợi bất chính; xác định thời gian tính vi phạm; xác định lượng hàng hóa, dịch vụ tính vi phạm; giá trung bình; số tiền thu lợi bất chính.

Thực tế hiện nay, các hành vi vi phạm về đo lường đề thu lợi bất chính chủ yếu là vi phạm về lượng của hàng đóng gói sẵn, vi phạm về phép đo trong mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Điều 8 của Nghị định quy định chi tiết căn cứ để xác định hành vi vi phạm về lượng của hàng đóng gói sẵn, về phép đo để thu lợi bất chính.
Nhiều trường hợp, tổ chức, cá nhân đã thực hiện các hành vi vi phạm để thu lợi bất chính nêu trên trong khoảng thời gian dài trước khi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện. Vì vậy, để xác định số tiền thu lợi bất chính do thực hiện các hành vi vi phạm này, Điều 9 quy định cách xác định thời gian tính vi phạm, Điều 10 quy định các xác định lượng hàng hóa, dịch vụ tính vi phạm, Điều 11 của Nghị định quy định các xác định giá trung bình của hàng hóa, dịch vụ vi phạm trong suốt thời gian tính vi phạm. Từ đó, Điều 12 của Nghị định quy định về cách xác định số tiền thu lợi bất chính do vi phạm pháp luật về đo lường.
Chương IV – Kiểm tra nhà nước về đo lường bao gồm 08 điều, từ Điều 13 đến Điều 20
Chương này quy định chi tiết kinh phí lấy mẫu kiểm tra nhà nước về đo lường (Điều 20) và hướng dẫn cụ thể: Trách nhiệm của cơ quan thực hiện kiểm tra (Điều 13); trách nhiệm phối hợp thực hiện kiểm tra (Điều 14); hình thức phối hợp kiểm tra (Điều 15); đoàn kiểm tra (Điều 16); hình thức, biện pháp nghiệp vụ kiểm tra đặc thù (Điều 17); trình tự, thủ tục kiểm tra (Điều 18); phối hợp kiểm tra nhà nước về đo lường (Điều 19).
Cùng với các quy định tại Chương VII của Luật Đo lường, các nội dung quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tại Chương IV của Nghị định này sẽ bảo đảm hoạt động kiểm tra nhà nước về đo lường được thực thi nghiêm túc, tránh được chồng chéo, vướng mắc trong hoạt động này.
Chương V - Điều khoản thi hành bao gồm Điều 21 và Điều 22.
Chương này quy định về Hiệu lực thi hành của Nghị định (Điều 22) và trách nhiệm thi hành của Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng như tổ chức, cá nhân có liên quan (Điều 22).

Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, PC, ĐCKS.
	BỘ TRƯỞNG
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